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Ngày giảng:  ./   /2017

Tiết 1+2+3+4+5+6 . ÔN TẬP CHƯƠNG 1
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC:

1. Kiến thức

- Xác định được các đại lượng trong dao động điều hòa.

- Lập được phương trình dao động của con lắc lò xo.

2. Kĩ năng

- Giải được một số bài toán về dao động điều hòa và con lắc lò xo.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

    4. Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực tự học; năng lực giải 

II. NỘI DUNG
1. Ôn tập kiến thức
TÓM TẮT CÔNG THỨC

1. Phương trình dao động: x = Acos(
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2. Vận tốc tức thời: v = -
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Asin(
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 luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0)

3. Gia tốc tức thời: a = -
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2Acos(
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 luôn hướng về vị trí cân bằng

4. Vật ở VTCB: x = 0; vMax = 
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A; aMin = 0

    Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax = 
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5. Hệ thức độc lập: 
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6. Cơ năng: 
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2. Bài tập ví dụ
VD1 
1. Cho các phương trình dao động  điều hoà như sau. Xác định A, (, (, f của các dao động điều hoà đó?

a)  
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2. Phương trình dao động của một vật là: x = 6cos(4(t + 
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) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s.

HD:
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d)  
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2. Khi t = 0,25 s thì x = 6cos(4(.0,25 +
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v = - 6.4(sin(4(t + 
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VD2. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

HD: Ta có: A = 
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= 10 (cm) = 0,1 (m); vmax = (A = 0,6 m/s; amax = (2A = 3,6 m/s2.

VD3. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm vật có vận tốc 20(
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cm/s. Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật.

HD. 

Ta có: A = 
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= 2( rad/s; vmax = (A = 2(A = 40( cm/s; 

amax = (2A = 800 cm/s2.
VD4. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,314 s và biên độ 8 cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí cân bằng và khi nó đi qua vị trí có li độ 5 cm.

HD;

 Ta có: ( = 
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Khi x = 5 cm thì v = ± (
[image: image47.wmf]2

2

x

A

-

= ± 125 cm/s.

VD5. Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 2,5cos10t (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị 
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p

. Lúc ấy li độ, vận tốc, gia tốc của vật bằng bao nhiêu?

HD. 

Ta có: 10t = 
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 (s). Khi đó x = Acos
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 = 1,25 (cm); v = - (Asin
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a = - (2x = - 125 cm/s2.

VD6. Một vật dao động điều hòa với phương trình:  x = 5cos(4(t + () (cm). Vật đó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào? Khi đó độ lớn của vận tốc bằng bao nhiêu?

HD :

 Khi đi qua vị trí cân bằng thì x = 0 ( cos(4(t + () = 0 = cos(±
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 + 0,5k với k ( Z. Khi đó |v| = vmax = (A = 62,8 cm/s.

VD7.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, chu kỳ T = 0,5s. Viết phương trình dao động của con lắc trong các trường hợp: 

a) t = 0 , vật qua VTCB theo chiều dương.

b) t = 0 , vật cách VTCB 5cm, theo chiều dương.

c) t = 0 , vật cách VTCB 2,5cm, đang chuyển động theo chiều dương.

 Lời Giải

Phương trình dao động có dạng : 
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Vận tốc góc :   
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a) t = 0  ; 
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b) t = 0  ; 
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c) t = 0  ; 
[image: image70.wmf]0

0

.sin

..

xA

vAcos

j

wj

=

=

 
[image: image71.wmf]Û

 
[image: image72.wmf]0

2,55.sin

5.4..0

vcos

j

pj

=

=

f

 
[image: image73.wmf]()

6

rad

p

j

Þ=

.

                                        Vậy        
[image: image74.wmf]5.sin(4..)

6

xt

p

p

=+

 (cm).

VD 8. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 1(s). Lúc t = 2,5(s), vật qua  vị trí có li độ 
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HD.

Phương trình dao động có dạng : 
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Phương trình vận tốc có dạng : 
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  Vận tốc góc :   
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 Điều kiện ban đầu : t = 2,5(s)  ; 
[image: image83.wmf].sin

..

xA

vAcos

j

wj

=

=

 
[image: image84.wmf]Û

 
[image: image85.wmf]5.2.sin

10..2.2..

A

Acos

j

ppj

-=

-=

   

   
[image: image86.wmf]tan1

j

Þ=

 
[image: image87.wmf]()

4

rad

p

j

Þ=

.               Vậy 
[image: image88.wmf]  
[image: image89.wmf]10.sin(2..)

4

xt

p

p

=+

 (cm).

VD9. Một vật có khối lượng m = 100g được treo vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k = 100(N/m). Đầu trên của lò xo gắn vào một điểm cố định. Ban đầu vật được giữ sao cho lò xo không bị biến dạng. Buông tay không vận tốc ban đầu  cho vật dao động. Bỏ qua ma sát, coi vật dđđh. Viết phương trình dao động của vật. Lấy g = 10 (m/s2); 
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HD.

Phương trình dao động có dạng : 
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Tại VTCB lò xo dãn ra một đoạn là :  
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Điều kiện ban đầu t = 0 , giữ lò xo sao cho nó không biến dạng tức x0 = - 
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VD 10. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Lúc vật qua vị trí có li độ 
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(cm/s2). Chọn gốc toạ độ ở vị trí trên. Viết phương trình dao động của vật dưới dạng hàm số cosin.

HD.

Phương trình có dạng : x = A.cos(
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Lấy a chia cho x ta được : 
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VD11: Con lắc lò xo gồm vật m=200g và lò xo k=0,5N/cm dao động điều hòa với chu kì là

a) 0,2s. 


b) 0,4s.


c) 50s.


d) 100s.

HD.
Theo công thức tính chu kì dao động:
[image: image114.wmf](
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VD12 Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

a) 60(N/m)

b) 40(N/m)

c) 50(N/m)

d) 55(N/m)

HD.

Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động nên ta phải có:
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VD13 (ĐH 2007)
 Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

A. tăng 4 lần. 

B. giảm 2 lần. 

C. tăng 2 lần. 

D. giảm 4 lần.

HD.
Tần số dao động của con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng m:
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                                     Nếu k’=2k, m’=m/8 thì  
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VD 14  (ĐH 2008) một con lắc lò xo treo thẳng đứng. kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB, gốc thời gian t =0 vật qua VTCB theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g= 10m/s2 và π2= 10. thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là:

A 7/30 s   


B 1/30 s  


C 3/10 s  


D 4/15 s.

HD Giải:    chọn câu A .T = 2π eq \r(,) 
= 2πΔl,g)  eq \r(,) 

=> Δl =0,04 => x = A – Δl = 0,08 – 0,04 =0,04 m =  eq \f(A,2) ;  t =   eq \f(T,4) +  eq \f(T,4) +  eq \f(T,12) =  eq \f(7T,12) = eq \f(7x0.4,12) = eq \f(7,30)  s
VD 15 Con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo k=1N/cm dao động điều hòa với chu kì là

a) 0,1s. 


b) 0,2s.


c) 0,3s
.

d) 0,4s.

HD.
Theo công thức tính chu kì dao động:
[image: image121.wmf](
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3. Bài tập vân dụng
Câu 1: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos
[image: image122.wmf])
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(cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng

A. 2,6J.

B. 0,072J.

C. 7,2J.

D. 0,72J.

Câu 2:Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos
[image: image123.wmf])
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(cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Thế năng của con lắc tại thời điểm t = 
[image: image124.wmf]p

(s) bằng


A. 0,5J.

B. 0,05J.

C. 0,25J.

D. 0,5mJ.

Câu 3: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 5cos
[image: image125.wmf])
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(cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 200g. Cơ năng của con lắc trong quá trình dao động bằng


A. 0,1mJ.

B. 0,01J.

C. 0,1J.

D. 0,2J.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos
[image: image126.wmf]w

t(cm). Tại vị trí có li độ x = 5cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là


A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hoà đi được 40cm trong thời gian một chu kì dao động. Con lắc có động năng gấp ba lần thế năng tại vị trí có li độ bằng


A. 20cm.

B. 
[image: image127.wmf]±

5cm.

C. 
[image: image128.wmf]±
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cm.
D. 
[image: image130.wmf]±
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cm.

Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ thì


A. cơ năng của con lắc bằng bốn lần động năng.


B. cơ năng của con lắc bằng bốn lần thế năng.


C. cơ năng của con lắc bằng ba lần thế năng.


D. cơ năng của con lắc bằng ba lần động năng.

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ x = 
[image: image132.wmf]2
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 thì


D. cơ năng bằng động năng.

B. cơ năng bằng thế năng.


C. động năng bằng thế năng.

D. thế năng bằng hai lần động năng.

Câu 8: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 5cos
[image: image133.wmf])
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(cm). Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng ba lần thì tốc độ của vật bằng


A. 100cm/s.

B. 50cm/s.

D. 50
[image: image134.wmf]2

cm/s.
D. 50m/s.

Câu 9: Một vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2sin10
[image: image135.wmf]p

t(cm). Lấy 
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 EMBED Equation.3  [image: image137.wmf]»

10. Năng lượng dao động của vật là



A. 0,1J.

B. 0,01J.

C. 0,02J.

D. 0,1mJ.

Câu 10: Con lắc lò xo có khối lượng m = 400g, độ cứng  k = 160N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật bằng 40cm/s. Năng lượng dao động của vật là


A. 0,032J.

B. 0,64J.

C. 0,064J.

D. 1,6J.

Câu 11: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg dao động điều hoà trên phương ngang. Khi vật có vận tốc v = 10cm/s thì thế năng bằng ba lần động năng. Năng lượng dao động của vật là


A. 0,03J.

B. 0,00125J.

C. 0,04J.

D. 0,02J.

Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà , cơ năng toàn phần có giá trị là W thì

A. tại vị trí biên động năng bằng W. 
B. tại vị trí cân bằng động năng bằng W.


C. tại vị trí bất kì thế năng lớn hơn W.
D. tại vị trí bất kì động năng lớn hơn W.

Câu 13: Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100g, chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng. Khi vật cân bằng lò xo có chiều dài 22,5cm. Kích thích để con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Thế năng đàn hồi của vật khi lò xo có chiều dài 24,5cm là


A. 0,04J.

B. 0,02J.

C. 0,008J.

D. 0,8J.

Câu 14: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài l = 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn Fđ = 2N. Năng lượng dao động của vật là


A. 1,5J.

B. 0,08J.

C. 0,02J.

D. 0,1J.

Câu 15: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật là


A. 1,5J.

B. 0,36J.

C. 3J.


D. 0,18J.
Câu 16: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cho 
[image: image138.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image139.wmf]»

10. Cơ năng của vật khi dao động là


A. 2025J.

B. 0,9J.

C. 900J.

D. 2,025J.

Câu 17: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Gọi độ giãn ccủa lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 
[image: image140.wmf]0
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. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A(A >
[image: image141.wmf]0
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). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình do động là

A. Fđ = k(A - 
[image: image142.wmf]0

l

D

).
B. Fđ = 0.

C. Fđ = kA.

D. Fđ = k
[image: image143.wmf]0
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Câu 18: Một vật nhỏ treo vào đầu dưới một lò xo nhẹ có độ cứng k. Đầu trên của lò xo cố định. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn bằng 
[image: image144.wmf]0
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. Kích thích để vật dao động điều hoà với biên độ A( A > 
[image: image145.wmf]0
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). Lực đàn hồi  tác dụng vào vật khi vật ở vị trí cao nhất bằng


A. Fđ = k(A - 
[image: image146.wmf]0
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B. Fđ = k
[image: image147.wmf]0

l
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.

C. 0.


D. Fđ = kA.

Câu 19: Chiều dài  của con lắc lò xo treo thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng là 30cm, khi lò xo có chiều dài 40cm thì vật nặng ở vị trí thấp nhất. Biên độ dao động của vật là


A. 2,5cm.

B. 5cm.

C. 10cm.

D. 35cm.

Câu 20: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo giãn 3cm. Khi lò xo có chiều dài cực tiểu lò xo bị nén 2cm. Biên độ dao động của con lắc là


A. 1cm.

B. 2cm.

C. 3cm.

D. 5cm.
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Tiết 7+8+9+10:  ÔN TẬP CHƯƠNG 2
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

   1. Kiến thức


- Biết vận dụng những kiến thức đã học về sóng cơ và sự giao thoa sóng để trả lời các câu hỏi và giải các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan.


- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng.

   2. Kĩ năng


- Giải được bài toán tìm bước sóng khi biết số gợn sóng giữa hai nguồn hoặc ngược lại.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. NỘI DUNG
1. Ôn tập kiến thức
+ Để tìm các đại lượng đặc trưng của sóng ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

Lưu ý: Các đơn vị trong các đại lượng phải tương thích: bước sóng, khoảng cách, vận tốc....

* Phương trình sóng

   Tại nguồn điểm O:  uO = Acos((t + ()
Tại M: [image: image1.wmf]w

uM = AMcos((t + ( - 
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* Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x1, x2


[image: image150.wmf]1212

2

xxxx

v

jwp

l

--

D==


    Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì:


[image: image151.wmf]2
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* Tốc độ truyền sóng : v = S/t (cm/s)

- Vận tốc truyền sóng trên dây phụ thuộc vào lực căng dây và mật độ khối lượng µ

v = 
[image: image152.wmf]/
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Mối liên quan, chu kỳ, tần số, vân tốc, bước sóng:  T = 
[image: image153.wmf]1
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  và 
[image: image154.wmf]f

v

T

.

v

=

=

l




- Khoảng cách giữa n gợn lồi liên tiếp là : L= (n- 1) ( hoặc 
[image: image155.wmf]t
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=(n-1)T. 
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Hai dao động S1 & S2 tại đó phát ra hai sóng kết hợp cùng pha phương trình sóng tại nguồn: us1= us2 = Acos(t

 * Phương trình sóng tại M do S1 truyền đến: 

U1 = Acos ((t - 
[image: image156.wmf])
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* Phương trình sóng tại M do S2 truyền đến: 


[image: image159.wmf]2

u

= Acos((t - 
[image: image160.wmf])

2

v

d

 = Acos((t - (
[image: image161.wmf])

2

v

d

=  Acos
[image: image162.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

l

p

w

2

d

.

.

2

t

.

    

Độ lệch pha của hai sóng: 
[image: image163.wmf]21
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với d = 
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: là hiệu đư​ờng đi.    
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* Ph​ương trình dao động tại M do sóng từ S1 & S2  truyền đến: uM = u1 + u2
=> uM = Acos((t - 
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Vậy: uM = 2Acos
[image: image171.wmf]l
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(d2 - d1).cos[(.t -
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+ Biên độ sóng tại M :  
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+ Pha ban đầu tại M: 
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a) Những điểm có biên độ cực đại : 

 Amax = 2A 
[image: image175.wmf]Þ
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 d = 
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 d2 - d1 = k(  (với k 
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Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nguyên lần bước sóng.

b) Những điểm cực tiểu có biên độ bằng 0 : 

Amin = 0 
[image: image180.wmf]Þ

   d2 - d1 = (k + 
[image: image181.wmf]2
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2. Bài tập ví dụ

VD1. Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10m. Ngoài ra người đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76s.

- Tính chu kỳ dao động của nước biển.

- Tính vận tốc truyền của nước biển.

HD. a) t =76s,     20 ngọn sóng, vậy n = 19 dđ.

Chu kỳ dao động T = 
[image: image184.wmf]19
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b) Vận tốc truyền : ( = 10m      ( = v.T 
[image: image185.wmf]4
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 VD2. Dao động âm có tần số f = 500Hz , biên độ A = 0,25mm, được truyền trong không khí với bước sóng ( = 70cm. Tìm:

 a. Vận tốc truyền sóng âm.

b. Vận tốc  dao động cực đại của các phân tử không khí .

HD. f = 500Hz ,  A = 0,25mm  = 0,25. 10-3m , ( = 70cm = 0,7m. v = ? , vmax = ?

a)      (  = 
[image: image186.wmf]Þ
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 v = (f = 0,7.500 = 350m/s

b) vmax = (.A = 2(f.A = 2(500.0,25.10-3 = 0,25( = 0,785m/s.

VD3:    Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 20 ngọn sóng qua mặt trong 72 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.

A. 0,25Hz; 2,5m/s

B. 4Hz; 25m/s


C. 25Hz; 2,5m/s
D. 4Hz; 25cm/s
HD
 Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua ứng với 9 chu kì.
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. xác định tần số dao động. 
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Xác định vận tốc truyền sóng: 
[image: image189.wmf](
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VD4. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số  của sóng đó.
HD:  Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng là 14( ( ( = 
[image: image190.wmf]14
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= 0,25 m; v = 
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[image: image193.wmf]l
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VD5. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng.

HD :  

Khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp là 4( ( ( = 
[image: image194.wmf]4
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= 0,125 m; v = (f = 15 m/s.

VD6. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
[image: image195.wmf]4
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HD:

 Ta có: ( = 
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= 0,7 m; (( = 
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= 0,0875 m = 8,75 cm.
VD 7: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động cùng pha cùng tần số 20Hz. 

Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. 

a) Tính số gợn lồi trên đoạn AB

b) Tính số dường dao động cực đại trên mặt chất lỏng.

HD.
a)  Bước sóng: 
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Ta có: 
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Vậy  có 13 gợn lồi

b) Số đường dao động cực đại trên mặt chất lỏng là 13 đường (12 đường hyperbol và 1 đường trung trực của AB)
VD8. Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động cùng pha cùng tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. 

a) Tính số điểm không dao động trên đoạn AB

b) Tính số đường không dao động trên nmặt chất lỏng.

HD.

Ta có 
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Vậy có 14 điểm đứng yên không dao động.

b) Số đường không dao động trên mặt chất lỏng là 14 đường hyperbol

VD9: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 11                B.   12            C.  13          D.  14   

HD. Do A, B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thoã mãn: 
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[image: image214.wmf]88

6,676,67

1,21,2

Kk

-

<<Û-<<

 Suy ra  nghĩa là lấy giá trị K bắt đầu từ 
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VD10 : Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: 
[image: image216.wmf]16,2
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 thì số đường hypebol dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn AB lần lượt là:

A. 32 và 32             B. 34 và 33           C. 33 và 32               D. 33 và 34 

3. Bài tập vận dụng
5cos20
[image: image217.wmf]p

t(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là


A. uM = 10cos(20
[image: image218.wmf]p

t) (cm).

B. uM = 5cos(20
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t -
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)(cm).


C. uM = 10cos(20
[image: image221.wmf]p

t-
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)(cm).

D. uM = 5cos(20
[image: image223.wmf]p

t +
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)(cm).

Câu 2: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10
[image: image225.wmf]p

t(cm).Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là


A. u = 2cos
[image: image226.wmf]12
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.sin(10
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)(cm).
B. u = 4cos
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C. u = 4cos
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.cos(10
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D. u = 2
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Câu 3: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng: 


A. 24cm/s.

B. 26cm/s.

C. 28cm/s.

D. 20cm/s.

Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 24cm/s.

B. 20cm/s.

C. 36cm/s.

D. 48cm/s.


Câu 5: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100
[image: image239.wmf]p

t(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 30mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là


A. 10cm/s.


B. 20cm/s.

C. 30cm/s.

D. 40cm/s.

Câu 6: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là


A. 30điểm.


B. 31điểm.

C. 32 điểm.

D. 33 điểm.

Câu 7: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là


A. 10 điểm.


B. 9 điểm.

C. 11 điểm.

D. 12 điểm.

Câu 8: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số f = 20Hz, cách nhau 8cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là:



A. 11 điểm.

B. 5 điểm.

C. 9 điểm.

D. 3 điểm.

Câu 9: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 50mm, dao động cùng pha theo phương trình u = Acos(200
[image: image240.wmf]t
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)(mm) trên mặt thuỷ ngân. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là v = 80cm/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của AB cách nguồn A là


A. 16mm.


B. 32cm.

C. 32mm.

D. 24mm.

Câu 10: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm, cùng dao động với tần số 80Hz và pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là


A. 1,14cm.


B. 2,29cm.

C. 3,38cm.

D. 4,58cm.

Câu 11: Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = Acos200
[image: image241.wmf]p

t(cm) và u2 = Acos(200
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t +
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)(cm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân bậc (k +3)(cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là


A. 12.


B. 13.


C. 11.


D. 14.


Câu 12: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 37cm/s.


B. 112cm/s.

C. 28cm/s.

D. 0,57cm/s.

Câu 13: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 16Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 24m/s.


B. 24cm/s.

C. 36m/s.

D. 36cm/s.

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 26cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là


A. 26Hz.


B. 13Hz.

C. 16Hz.

D. 50Hz.

Câu 15: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có


A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.


B. hai sóng chuyển động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.


C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhau.


D. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau.

Câu 16: Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì 


A. sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe.


B. sóng gặp khe và phản xạ lại.


C. sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới.


D. sóng gặp khe sẽ dừng lại.

Câu 17: Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA = Acos
[image: image244.wmf]w

t và uB = Acos(
[image: image245.wmf]w

t + 
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). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ

A. dao động với biên độ lớn nhất.
B. dao động với biên độ nhỏ nhất.
C. dao động với biên độ bất kì.

D. dao động với biên độ trung bình.

Câu 18: Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là


A. 
[image: image247.wmf]l

/4.

B. 
[image: image248.wmf]l

/2.

C. 
[image: image249.wmf]l

.


D. 2
[image: image250.wmf]l

.

Câu 19: Ký hiệu 
[image: image251.wmf]l

 là bước sóng, d1 – d2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng kết hợp S1 và S2 trong một môi trường đồng tính. k = 0, 
[image: image252.wmf]±

1; 
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2,…Điểm M sẽ luôn luôn dao động với biên độ cực đại nếu


A. d1 – d2 = (2k + 1) 
[image: image254.wmf]l

.






B. d1 – d2 = 
[image: image255.wmf]l

.


C. d1 – d2 = k
[image: image256.wmf]l

, nếu 2 nguồn dao động ngược pha nhau.



D. d1 – d2 = (k + 0,5) 
[image: image257.wmf]l

, nếu hai nguồn dao động ngược pha nhau.

Câu 20: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA = cos
[image: image258.wmf]w

t(cm); uB = cos(
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t +
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)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ


A. 0cm.

B. 2cm.

C. 1cm.

D. 
[image: image261.wmf]2

cm.
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Tiết 11-16.  ÔN TẬP CHƯƠNG 3
I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức


- Nắm được các khái niệm về dòng điện xoay chiều, các đại lượng trong các loại đoạn mạch xoay chiều để trả lời được các câu hỏi liên quan đến các loại đoạn mạch xoay chiều.
- Tính được tổng trở của đoạn mạch RLC.

- Viết được biểu thức của u theo i hoặc biểu thức của i theo u.

- Vẽ được giãn đồ véc tơ, dựa vào giãn đồ véc tơ tính được U và (.

- Nắm được biểu thức tính công suất và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch điện xoay chiều. 
 - Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp.

 2. Kĩ năng


- Giải được bài toán viết biểu thức cường độ dòng điện hoặc điện áp trong các loại đoạn mạch xoay chiều chỉ có một thành phần.
- giải được các bài toán về mạch RLC nối tiếp.
 -  Giải được các bài toán về công suất, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. NỘI DUNG

1. Ôn tập kiến thức


1. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời:

u = U0cos(wt + 
[image: image262.wmf]j

u) và i = I0cos(wt + 
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i)

Với 
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 = 
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u – 
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i là độ lệch pha của u so với i, có 
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2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2
[image: image268.wmf]p

ft + 
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i)

   * Mỗi giây đổi chiều 2f lần

   * Nếu pha ban đầu 
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i = 
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 hoặc 
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i = 
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 thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f-1 lần.

3. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ

    Khi đặt điện áp u = U0cos(
[image: image274.wmf]w

t + 
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u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1.
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4. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R,L,C
   * Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i, (
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 = 
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i = 0)
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Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có 
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   * Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là 
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L là cảm kháng


Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở).

   * Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là 
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Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).

   * Đoạn mạch RLC không phân nhánh
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+ Khi ZL > ZC hay 
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   Lúc đó 
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 gọi là hiện tượng cộng hưởng dòng điện

5. Công suất toả nhiệt trên đoạn mạch RLC:
    * Công suất tức thời: P = UIcos
[image: image319.wmf]j

+ UIcos(2wt + 
[image: image320.wmf]j

u + 
[image: image321.wmf]j

i)   

    * Công suất trung bình: P = UIcos
[image: image322.wmf]j

=  I2R.

6. Điện áp: u = U1 + U0cos(
[image: image323.wmf]w

t +
[image: image324.wmf]j

) được coi gồm một điện áp không đổi U1 và một điện áp xoay chiều u=U0cos(
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t +
[image: image326.wmf]j

) đồng thời đặt vào đoạn mạch.

7. Tần số dòng điện do máy phát điện xoay chiều một pha có P cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây phát ra: f = pn Hz

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện 
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= NBScos(
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) = 
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0cos(
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)

Với 
[image: image333.wmf]E

0 = NBS là từ thông cực đại, N là số vòng dây, B là cảm ứng từ của từ trường, S là diện tích của vòng dây, 
[image: image334.wmf]w

 = 2
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Suất điện động trong khung dây: e = 
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Với E0 = 
[image: image343.wmf]w

NSB là suất điện động cực đại.
* Đoạn mạch RLC không phân nhánh
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+ Khi ZL > ZC hay 
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Chú ý: Nếu trong đoạn mạch có nhiều phần tử R, L, C mắc nối tiếp thì trong Khi tính tổng trở hoặc độ lệch pha j giữa u và i ta đặt R = R1 + R2 + ...; ZL = ZL1 + ZL2 + ...; ZC = ZC1 + ZC2 + ... . Nếu mạch không có điện thành phần nào thì cho nó = 0.
2. Bài tập ví dụ

VD 1:  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 49). Người ta đo được các hiệu điện thế UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:    


A. 44V         
   B. 20V

  C. 28V
    
D. 16V

HD:

Dùng các công thức: 
[image: image354.wmf]22

RLC
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= 20V

VD2. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp 1 chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây.

HD:
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VD3:    Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100( và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch u = 100 cos 100(t V  và cường độ hiệu dụng trong mạch I= 0,5 A. Tính tổng trở của đoạn mạch và điện dung của tụ điện?
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B. . Z=200
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C. Z=50
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D. . Z=100
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HD:

 ĐL ôm Z= U/I =100
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 => Chọn A.
VD4. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện tức thời đi qua mạch có biểu thức i = 0,284cos120(t (A). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện có giá trị tương ứng là UR = 20 V; UL = 40 V; UC = 25 V. Tính R, L, C, tổng trở Z của đoạn mạch và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
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VD5. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp.
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VD6 Đặt một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image387.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 
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 H và tụ điện có điện dung   C = 
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F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
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 A.

B. 2 A.

C. 2
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D. 1 A.
HD. ZL = (L = 100 (; ZC = 
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 A. => Đáp án A.

VD7: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều  có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là  1 A. Cảm kháng của cuộn dây là


A. 50 (.

B. 30 (.

C. 40 (.

D. 60 (.

HD:  R = 
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VD8: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 (, tụ điện có điện dung 
[image: image400.wmf]p
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 F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở thuần trể pha 
[image: image401.wmf]4

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng


A. 
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HD. ZC = 
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( ZL = R + ZC = 200 ( ( L = 
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 H.=> Đáp án B.
VD9:  Cho mạch điện AB, trong đó   C = 
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, r = 25( mắc nối tiếp.Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu mạch  uAB  = 50
[image: image413.wmf]2

 cos 100(t V .Tính công suất của toàn mạch ?

A. 50W

B.25W


C.100W


D.50
[image: image414.wmf]2

W

HD:
Công suất tiêu thụ của mạch điện : P = I2.r = 2.25=50 W, hoặc : P =UICos ( => Chọn A
VD10 (TN 2011). Đặt điện áp xoay chiều u = 200
[image: image415.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 (, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi đó, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là uC = 100
[image: image416.wmf]2

cos(100(t - 
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p

) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng


A. 200 W.

B. 100 W.

C. 400 W.
D. 300 W. 
HD. Điện áp giữa hai bản tụ trể pha 
[image: image418.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện nên u và i cùng pha (( = 0) ( P = Pmax = 
[image: image419.wmf]R
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 = 400 W. => Đáp án C.

VD11(CĐ 2011). Đặt điện áp 
[image: image420.wmf]1502os100
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(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của mạch là


A. 
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B. 1.

C. 
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D. 
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.
HD. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch nên có cộng hưởng điện: cos( = 1.  => Đáp án B.

VD12 (CĐ 2009). Đặt điện áp 
[image: image424.wmf]u100cos(t)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
[image: image425.wmf]i2cos(t)
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 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 
[image: image426.wmf]1003

 W.
B. 50 W.
C. 
[image: image427.wmf]503

W.
D. 100 W.
HD. ( = (u - (i = - 
[image: image428.wmf]6

p

; P = UIcos( = 50
[image: image429.wmf]3

 W. => Đáp án C.

VD13 (TN 2011). Đặt điện áp u = U0cos(100(t - 
[image: image430.wmf]6

p

) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là       i = 
[image: image431.wmf]0

Icos(100t)(A)
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,50.

B. 0,71.


C. 1,00.

D. 0,86.
HD. ( = (u - (i = - 
[image: image432.wmf]3
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; cos( = 0,5. =>Đáp án A.

VD14(CĐ 2009). Đặt điện áp 
[image: image433.wmf]u1002cost
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 (V), có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image434.wmf]25
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 H và tụ điện có điện dung 
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 F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ( là


A. 150( rad/s.
B. 50( rad/s.
C. 100( rad/s.
  
D. 120( rad/s.
HD. 
I = 
[image: image436.wmf]R
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 120( rad/s. =>Đáp án D.

3. Bài tập vận dụng
Câu 1: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120
[image: image440.wmf]2

cos120
[image: image441.wmf]p

t(V). Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở : R1 = 18
[image: image442.wmf]W

 và R2 = 32
[image: image443.wmf]W

 thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mạch như nhau. Công suất P của đoạn mạch bằng


A. 144W.

B. 288W.

C. 576W.

D. 282W.

Câu 2: Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là U = 100V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I = 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50W. Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng


A. 200W.

B. 100W.

C. 100
[image: image444.wmf]2

W.
D. 400W.

Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R > 50
[image: image445.wmf]W

, cuộn thuần cảm kháng ZL = 30
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 và một dung kháng ZC = 70
[image: image447.wmf]W

, đặt dưới hiệu điện thế hiệu dụng U = 200V, tần số f. Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là


A. 60
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B. 80
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C. 100
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D. 120
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Câu 4: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất cos
[image: image452.wmf]j

 của mạch bằng


A. 0,5.

B. 
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/2.

C. 
[image: image454.wmf]2

/2.

D. 1/4.

Câu 5: Một nguồn xoay chiều có giá trị cực đại của hiệu điện thế là 340V. Khi nối một điện trở với nguồn điện này, công suất toả nhiệt là 1kW. Nếu nối điện trở đó với nguồn điện không đổi 340V thì công suất toả nhiệt trên điện trở là 


A. 1000W.

B. 1400W.

C. 2000W.

D. 200W.

Câu 6: Cho đoạn mạch như hình vẽ 1. Cuộn dây thuần cảm: UAN = 200V; UNB = 250V; uAB = 150
[image: image455.wmf]2

cos100
[image: image456.wmf]t

p

(V). Hệ số công suất của đoạn mạch là


A. 0,6.




B. 0,707.



C. 0,8.





D. 0,866.
Câu 7:  Cho đoạn mạch mạch RC nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100
[image: image457.wmf]2

V không đổi. Thay đổi R. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại. Điện trở của biến trở lúc đó bằng


A. 100
[image: image458.wmf]W

.

B. 200
[image: image459.wmf]W

.

C. 100
[image: image460.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image461.wmf]W

.
D. 100/
[image: image462.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image463.wmf]W

.

Câu 8: Cho mạch điện RLC nối tiếp. L = 1/
[image: image464.wmf]p

(H), C = 10-4/
[image: image465.wmf]p

2

(F). Biểu thức u = 120
[image: image466.wmf]2

cos100
[image: image467.wmf]p

t(V). Công suất tiêu thụ của mạch điện là P = 36
[image: image468.wmf]3

W, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R của mạch là


A. 100
[image: image469.wmf]3



 EMBED Equation.3  [image: image470.wmf]W

.

B. 100
[image: image471.wmf]W

.

C. 100/
[image: image472.wmf]3



 EMBED Equation.3  [image: image473.wmf]W

.
D. A hoặc C.
Câu 9: Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100
[image: image474.wmf]2

cos(100
[image: image475.wmf]t

p

-
[image: image476.wmf]p

/6)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4
[image: image477.wmf]2

sin(100
[image: image478.wmf]p

t)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 200W.


B. 400W.

C. 600W.

D. 800W.

Câu 10: Cho mạch điện RLC nối  tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L = 1,4/
[image: image479.wmf]p

(H) và r = 30
[image: image480.wmf]W

; tụ có C = 31,8
[image: image481.wmf]m

F. R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100
[image: image482.wmf]2

cos(100
[image: image483.wmf]p

t)(V). Giá trị nào của R để công suất trên biến trở R là cực đại ? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu ? Chọn kết quả đúng :


A. R = 50
[image: image484.wmf]W

; PRmax = 62,5W.

B. R = 25
[image: image485.wmf]W

; PRmax = 65,2W.



C. R = 75
[image: image486.wmf]W

; PRmax = 45,5W.

D. R = 50
[image: image487.wmf]W

; PRmax = 625W.


Câu 11: Cho mạch điện RLC nối  tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L = 1,4/
[image: image488.wmf]p

(H) và r = 30
[image: image489.wmf]W

; tụ có C = 31,8
[image: image490.wmf]m

F. R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100
[image: image491.wmf]2

cos(100
[image: image492.wmf]p

t)(V). Giá trị nào của R để công suất trên cuộn dây là cực đại? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng :


A. R = 5
[image: image493.wmf]W

; Pcdmax = 120W.

B. R = 0
[image: image494.wmf]W

; Pcdmax = 120W.


C. R = 0
[image: image495.wmf]W

; Pcdmax = 100W.

D. R = 5
[image: image496.wmf]W

; Pcdmax = 100W.
Câu 12: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Biết R = 80
[image: image497.wmf]W

; r = 20
[image: image498.wmf]W

; L = 2/
[image: image499.wmf]p

(H). Tụ C có điện dung biến đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch uAB = 120
[image: image500.wmf]2

cos(100
[image: image501.wmf]p

t)(V). Điện dung C nhận giá trị nào thì công suất trên mạch cực đại? Tính công suất cực đại đó. Chọn kết quả đúng :


A. C = 100/
[image: image502.wmf]p

(
[image: image503.wmf]m

F); 120W


B. C = 100/2
[image: image504.wmf]p

(
[image: image505.wmf]m

F); 144W.

C. C = 100/4
[image: image506.wmf]p

(
[image: image507.wmf]m

F);100W


D. C = 300/2
[image: image508.wmf]p

(
[image: image509.wmf]m

F); 164W.


Câu 13: Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của hiệu điện thế. Công suất toả nhiệt trên điện trở


A. tỉ lệ thuận với bình phương của tần số.


B. tỉ lệ thuận với tần số.


C. tỉ lệ ngịch với tần số.




D. không phụ thuộc vào tần số.
Câu 14: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 100
[image: image510.wmf]W

; C = 0,318.10-4F. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là uAB = 200cos100
[image: image511.wmf]p

t(V). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tìm L để Pmax. Tính Pmax ? Chọn kết quả đúng:


A. L = 1/
[image: image512.wmf]p

(H); Pmax = 200W.

B. L = 1/2
[image: image513.wmf]p

(H); Pmax = 240W.



C. L = 2/
[image: image514.wmf]p

(H); Pmax = 150W.

D. L = 1/
[image: image515.wmf]p

(H);   Pmax = 100W.


Câu 15: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5cos100
[image: image516.wmf]p

t(A) chạy qua điện trở thuần bằng 10
[image: image517.wmf]W

. Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là


A. 125W.

B. 160W.

C. 250W.

D. 500W.

Câu 16:  Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cho R = 100
[image: image518.wmf]W

; C = 100/
[image: image519.wmf]p

(
[image: image520.wmf]m

F); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos100
[image: image521.wmf]p

t(V). Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng


A. L = 1/
[image: image522.wmf]p

(H).
B. L = 1/2
[image: image523.wmf]p

(H).
C. L = 2/
[image: image524.wmf]p

(H).
D. L = 4/
[image: image525.wmf]p

(H).

Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây gồm r = 20
[image: image526.wmf]W

 và L = 2/
[image: image527.wmf]p

(H); R = 80
[image: image528.wmf]W

; tụ có C biến đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u = 120
[image: image529.wmf]2

cos100
[image: image530.wmf]p

t(V). Điều chỉnh C để Pmax. Công suất cực đại có giá trị bằng


A. 120W.

B. 144W.

C. 164W.

D. 100W.

Câu 18:  Cho mạch điện RLC nối  tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L = 1,4/
[image: image531.wmf]p

(H) và r = 30
[image: image532.wmf]W

; tụ có C = 31,8
[image: image533.wmf]m

F. R là biến trở. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100
[image: image534.wmf]2

cos(100
[image: image535.wmf]p

t)(V). Công suất của mạch cực đại khi điện trở có giá trị bằng


A. 15,5
[image: image536.wmf]W

.


B. 12
[image: image537.wmf]W

.

C. 10
[image: image538.wmf]W

.

D. 40
[image: image539.wmf]W

.

Câu 19: Kí hiệu U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và C là điện dung của tụ điện thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:


A. CU2/2.

B. CU2/4.

C. CU2.

D. 0.
Câu 20: Chọn câu trả lời sai. Ý nghĩa của hệ số công suất cos
[image: image540.wmf]j

 là

A. hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.

B. hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.

C. để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.

D. công suất của các thiết bị điện thường phải 
[image: image541.wmf]³
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